Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năm 2015

Năm 2014 đã trôi qua. Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng đây vẫn đươc xem là năm có nhiều thuận lợi trong hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ kỹ thuật và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin. Trong số 1 năm 2015, với kết cấu 120 trang, cùng với những bài viết về các hoạt động nghiên cứu triển khai KHCN trong năm qua, Thông tin khoa học công nghệ mỏ đã chọn lọc và trân trọng giới thiệu trên 10 trang phụ trang một số sự kiện nổi bật và kết quả tiêu biểu trong hoạt động khoa học công nghệ của Viện trong năm 2014 thuộc các lĩnh vực công nghệ khai thác hầm lò, xây dựng mỏ mới, xây dựng công trình ngầm và mỏ, chế tạo máy, thiết bị mỏ, công nghệ khai thác lộ thiên, tuyển, chế biến khoáng sản, an toàn mỏ, điện – tự động hóa, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, môi trường mỏ, địa cơ mỏ và kinh tế mỏ.
Cũng trong số này, trên bìa một và bìa bốn giới thiệu Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và Hội nghị người lao động năm 2015 của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ. Đây thực sự là một sự kiện quan trọng tổng kết những thành tích đã đạt được trong các lĩnh vực nghiên cứu – triển khai của Viện trong năm 2014 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015. Tại Hội nghị, nhiều tập thể, các nhân của Viện đã vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý của Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương ….

Nhân dịp năm mới, trên trang hai, Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 trân trọng giới thiệu thư Chúc mừng năm mới của Tổng biên tập gửi CBCNV và bạn đọc “Thông tin khoa học công nghệ mỏ” và trang Website: www.imsat.vn. Trong thư, Tổng biên tập đã nêu bật những thành tựu nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ mà Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã đạt được trong năm 2014, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các Bộ, Ban ngành TW, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, các đối tác bạn hàng trong và ngoài nước, các cộng tác viên và bạn đọc về sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, hợp tác có hiệu quả trong năm 2014.

Mời độc giả đón xem! 

Dưới đây, xin tóm tắt nội dung chính của từng bài báo: 

Bài 1: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin: Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 

Tác giả: TS. Trần Tú Ba

Năm 2014, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng vẫn được xem là năm có nhiều thuận lợi trong hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ kỹ thuật và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin. Bài viết này giới thiệu tóm tắt những kết quả đã được trong các lĩnh vực nghiên cứu – triển khai của Viện trong năm 2014 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015

Bài 2: Đánh giá kết quả triển khai áp dụng cơ giới hóa khai thác than hầm lò và một số định hướng phát triển trong thời gian tới 
Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn, KS. Nhữ Việt Tuấn, TS. Lê Đức Nguyên, ThS. Đinh Văn Cường
Trong phạm vi bài báo này, các tác giả đã đánh giá kết quả áp dụng cơ giới hóa khai thác trong thời gian vừa qua tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh, xác định các tồn tại chủ yếu và đề xuất một số nội dung công việc, giải pháp cần phải thực hiện để nâng cao hiệu quả triển khai các dự án cơ giới hóa trong thời gian tới tại các đơn vị trong Tập đoàn TKV

Bài 3: Kết quả hoạt động nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ về an toàn mỏ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 
Tác giả: NCS. Nhữ Việt Tuấn, TS. Đào Hồng Quảng   
Trung tâm An toàn Mỏ là một trong những đơn vị thành viên của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ có nhiệm vụ chính trong việc nghiên cứu triển khai KHCN về an toàn mỏ của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoảng sản Việt Nam. Trong bài viết này, các tác giả đã giới thiệu một số kết quả hoạt động nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ về an toàn mỏ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Bài 4: Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 
Tác giả: KS. Nguyễn Hữu Teo
Trong năm 2014, đồng thời với việc thực hiện hiệu quả các hoạt động sản xuất và kinh doanh, đảm bảo doanh thu, Công ty TNHH 1TV Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã thực hiện tốt việc chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ theo đúng tiến độ, đảm bảo ổn định sản xuất. Bài viết này giới thiệu những kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 và nhiệm vụ kế hoạch cho năm 2015

Bài 5: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống giữ bằng dàn mềm ZRY cho điều kiện vỉa dày trung bình, dốc trên 450 tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh 
Tác giả: TS. Trương Đức Dư, ThS. Trần Tuấn Ngạn, ThS. Phan Văn Việt, KS. Nguyễn Ngọc Giang
Công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống giữ bằng dàn mềm ZRY đã được nghiên cứu áp dụng để khai thác vỉa than dày trung bình, dốc trên 450 tại một số mỏ than hầm lò Trung Quốc và mang lại những kết quả khả quan. Bài viết này trình bày một số kết quả trong nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống giữ bằng dàn mềm ZRY cho điều kiện vỉa dày trung bình, dốc trên 450 tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh 

Bài 6: Cơ giới hóa đào chống lò chuẩn bị trong các mỏ than hầm lò Việt Nam, mục tiêu và giải pháp 
Tác giả: TS. Lê Văn Công, TS. Phạm Minh Đức, KS. Lê Công Nam
Cơ giới hóa thi công đào chống lò đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Ngành than Việt Nam. Mục tiêu chính của cơ giới hóa đào chống lò là nâng cao tốc độ đào lò, tăng năng suất lao động, giảm sức lao động. Trong bài viết này, các tác giả đã nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành mục tiêu cơ giới hóa đào chống lò, phục vụ sự nghiệp phát triển Ngành than Việt Nam

Bài 7: Nghiên cứu công nghệ khoan nổ mìn hợp lý đối với các khu vực bờ trụ xảy ra trượt lở các mỏ than lộ thiên Việt Nam 
Tác giả: TS. Lê Công Cường
Để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác xuống sâu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác khai thác lộ thiên thì việc nghiên cứu, đề xuất công nghệ khoan nổ mìn hợp lý tại các khu vực giáp ranh bờ kết thúc và khu vực bờ trụ đang bị trượt lở có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp bách

Bài 8: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp công nghệ nhằm tăng năng suất, giảm giá thành sản xuất ở các mỏ than lộ thiên của Tập đoàn TKV 

Tác giả: ThS. Dương Trung Tâm, TS. Lê Công Cường, ThS. Lê Bá Phức
Năng suất và giá thành sản xuất ở mỏ lộ thiên là hai yếu tố quan trọng nhất,  có quan hệ chặt chẽ với nhau. Tăng năng suất đồng nghĩa với việc giảm giá thành sản xuất và năng suất sẽ quyết định giá thành sản phẩm sau cùng. Ở các mỏ than lộ thiên của Tập đoàn TKV hiện nay và trong thời gian tới, các mỏ đều phải khai thác xuống sâu, điều kiện khai thác phức tạp, năng suất lao động thấp và giá thành sản xuất tăng cao. Do đó, việc nghiên cứu đề xuất, hoàn thiện một số giải pháp kỹ thuật công nghệ nhằm tăng năng suất và giảm giá thành sản xuất của các mỏ than lộ thiên của TKV là hết sức cần thiết.

Bài 9: Áp dụng hệ thống quản lý an toàn và đánh giá rủi ro trong khai thác than lộ thiên 
Tác giả: ThS. Đỗ Ngọc Tước, ThS. Phạm Xuân Tráng, ThS. Lê Bá Phức
Trong những năm gần đây, ngành Than – Khoáng sản đã có nhiều cố gắng trong việc kiểm soát và ngăn chặn tai nạn lao động, nâng cao công tác an toàn vệ sinh lao động (AT-VSLĐ). Nhiều giải pháp đã được áp dụng và bước đầu đã cho kết quả tốt. Tuy nhiên, tình trạng mất an toàn lao động tại các mỏ than lộ thiên vẫn thường xuyên xảy ra. Vì vậy, hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn và đánh giá rủi ro để đảm bảo giảm thiểu sự cố và tai nạn lao động ở mức thấp nhất là vấn đề cần thiết và cấp bách.

Bài 10: Nghiên cứu đề xuất công nghệ sàng tuyển nhằm nâng cao chất lượng than cho mỏ Khánh Hòa 
Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Nhân, ThS. Nguyễn Ngọc Tân, KS. Phạm Văn Long
Nhìn chung, công nghệ sàng, chế biến than hiện nay tại mỏ Khánh Hòa còn rất hạn chế gây khó khăn cho công tác tiêu thụ, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỏ. Để ổn định chất lượng nguồn than, nâng cao sản lượng than thương phẩm đáp ứng nhu cầu than cho các hộ tiêu thụ thì việc nghiên cứu công nghệ sàng-tuyển phù hợp, nhằm xử lý toàn bộ than don xô bã sàng và từ nguồn đất đá lẫn than cho mỏ than Khánh Hòa là rất cần thiết

Bài 11: Lựa chọn công nghệ tuyển quặng thiếc sa khoáng mỏ thiếc Tĩnh Túc - Cao Bằng 
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Minh, KS. Nguyễn Thu Hồng & nnk
Thiếc là nguồn nhiên liệu phục vụ cho một số ngành công nghiệp như bao bì, đồ hộp, kỹ thuật điện tử, xây dựng, vận tải, hóa chất … Với trữ lượng quặng thiếc cạn kiệt và chất lượng quặng nguyên khai ngày càng giảm đi, việc lựa chọn sơ đồ công nghệ tuyển thô hợp lý cho quặng thiếc sa khoáng mỏ thiếc Tĩnh Túc nhằm tận thu tài nguyên và giảm chi phí vận hành sản xuất là rất cần thiết. 

Bài 12: Nghiên cứu sự ảnh hưởng độ pH môi trường nước đến tốc độ lắng đọng bùn quặng đuôi tại các nhà máy tuyển quặng bauxit vùng Tây Nguyên 
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Minh, KS. Triệu Văn Bình
Nhà máy tuyển quặng bauxit Nhân Cơ có công suất thiết kế 3,6 triệu tấn quặng nguyên khai/năm, dự kiến được vận hành sản xuất vào năm 2015 với bùn thải nhà máy tuyển có cấp hạt -1mm. Do đó, việc nghiên cứu sự ảnh hưởng độ pH môi trường nước đến tốc độ lắng đọng bùn quặng đuôi nhà máy tuyển quặng bauxit vùng Tây Nguyên là nhiệm vụ quan trọng

Bài 13: Áp dụng thí điểm hệ thống quản lý và đánh giá rủi ro tại Công ty than Hồng Thái – TKV 
Tác giả: TS. Phùng Quốc Huy, Th.S. Nguyễn Anh Đức, KS. Hồ Đình Tuệ, KS. Đỗ Mạnh Cường, KS. Đoàn Văn Thành
An toàn lao động là mục tiêu số một trong các ngành công nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực có mức độ rủi ro cao như khai thác dầu khí, khai thác mỏ. Ngành khai thác than hầm lò với đặc thù là công nhân phải làm việc dưới các hầm mỏ với nhiều rủi ro tiềm ẩn do các nguyên nhân chủ quan và khách quan. Vì thế, vấn đề nâng cao mức độ an toàn trong khai thác than hầm lò là một việc làm cần thiết và cấp bách. Bài báo này giới thiệu việc áp dụng thí điểm hệ thống quản lý và đánh giá rủi ro tại Công ty than Hồng Thái – TKV 

Bài 14: Đánh giá hiện trạng và đề xuất cải tạo mạng gió nhằm nâng cao hiệu quả thông gió tại khu mỏ Thành Công, Đông Bình Minh, Công ty than Hòn Gai – TKV
Tác giả: ThS. Nguyễn Anh Đức, KS. Ngô Văn Thắng, KS. Vũ Đình Thuận
Nhằm đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành khai thác, cần áp dụng những giải pháp thông gió theo đúng  quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò. Trong bài viết này, các tác giả đã đề cập đến việc đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thông gió tại khu mỏ Thành Công, Đông Bình Minh, Công ty than Hòn Gai – TKV 

Bài 15: Đánh giá hiệu quả giải pháp xử lý trượt lở bờ trụ Nam mỏ than Na Dương 
Tác giả: KS. Lê Xuân Thu, KS. Nguyễn Duy Long
Để đảm bảo ổn định cho bờ trụ Nam mỏ than Na Dương, năm 2013, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã triển khai giải pháp xử lý nâng cao độ ổn định cho bờ trụ bằng hệ thống các lỗ khoan giảm áp thẳng đứng tự chảy. Kết quả quan trắc bề mặt và quan trắc sâu tại khu vực trung tâm của bờ trụ Nam trong năm 2014 đã cho phép đánh giá bước đầu hiệu quả của giải pháp khoan giản áp đảm bảo ổn định cho bờ trụ Nam.

Bài 16: Đánh giá đặc điểm địa chất thuỷ văn bờ trụ Nam, mỏ than Na Dương và khu vực rìa moong lộ thiên mỏ than Khánh Hoà 
Tác giả: ThS. Đỗ kiên Cường,ThS. Nguyễn Hữu Huấn, ThS. Trần Tuấn Anh
Trong các năm 2013 và 2014 Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin đã phối hợp với Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc-Vinacomin triển khai nghiên cứu điều kiện địa chất thuỷ văn, thử nghiệm giải pháp khoan giảm áp tại bờ trụ Nam, mỏ Na Dương và đánh giá điều kiện địa chất thủy văn khu vực rìa moong lộ thiên vỉa 16, mỏ Khánh Hoà. Những kết quả đạt được cho phép thiết kế hệ thống các lỗ khoan tháo khô và giải pháp phòng chống bục nước đảm bảo an toàn cho quá trình khai thác lộ thiên và hầm lò tại các mỏ Na Dương và Khánh Hoà

Bài 17: Thiết kế, chế tạo máy cô đặc DRB – 53 cho Nhà máy tuyển bauxit Nhân Cơ 
Tác giả: KS. Vũ Hữu Hoàng, ThS. Nguyễn Đình Thống, ThS. Đoàn Ngọc Cảnh, KS Phạm Trung Hải, KS. Vũ Đình Mạnh, KS. Nguyễn Hữu Linh
Máy cô đặc DRB-53 là một trong nhưng thiết bị chính trong dây chuyền công nghệ sàng tuyển của Nhà máy tuyển quặng bauxit Nhân Cơ. Đây là thiết bị dùng để xử lý nước và loại bỏ bùn thải trong quá trình tuyển quặng. Trong bài viết này, các tác giả đã trình bày việc nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy cô đặc DRB – 53 có đặc tính kỹ thuật tương đương máy cô đặc NT- 53 được nhập khẩu từ nước ngoài để chế tạo trong nước phục vụ Dự án Nhà máy tuyển quặng bôxit Nhân Cơ.

Bài 18: Khả năng ứng dụng bộ nguồn phòng nổ thông minh phục vụ cho các thiết bị điều khiển, đo lường và giám sát hoạt động trong khu vực sản xuất than hầm lò  
Tác giả: KS. Lê Văn Hải, ThS. Phạm Văn Hiếu, ThS. Lê Văn Phúc, ThS. Nguyễn Mạnh Cường
 Trong thời gian vừa qua, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ nguồn phòng nổ thông minh phục vụ cho các thiết bị điều khiển, đo lường và giám sát hoạt động trong khu vực sản xuất than hầm lò”. Sau một năm thực hiện, kết quả của đề tài đã cho thấy, sản phẩm bộ nguồn phòng nổ thông minh đáp ứng được đầy đủ các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, có các tính năng tương đương hoặc cao hơn so với sản phẩm nhập ngoại, có khả năng làm việc ổn định, tin cậy, dễ dàng thao tác lắp đặt, vận hành.

Bài 19: Kết quả 10 năm thực hiện các quy định của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong Tập đoàn TKV (2003 – 2014) và phương hướng triển khai trong giai đoạn tới 
Tác giả: ThS. Vũ Thế Nam, KS. Phạm Anh Hải, ThS. Trần Trọng Hoan
Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển về kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, lâu dài và bền vững, Chính phủ đã và đang xây dựng chính sách Ngành năng lượng Việt Nam. Trải qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Tập đoàn TKV đã đạt những thành tích nổi bật trong lĩnh vực này. Bài báo giới thiệu kết quả thực hiện chương trình trên trong 10 năm qua và phương hướng triển khai giai đoạn tới 

Bài 20: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước thải từ các cửa lò của mỏ than Ngã Hai, Công ty than Quang Hanh 
Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Thịnh, KS. Lê Thanh Tùng

Dự án “Trạm xử lý nước thải tập trung cửa lò +30/-175, +20/-50, +27/-50 Công ty than Quang Hanh” hiện đang được Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin triển khai thực hiện. Nước thải sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải sẽ được tái sử dụng, là nguồn cung cấp nước phục vụ sản xuất cho mỏ than Ngã Hai, Công ty than Quang Hanh – TKV, đồng thời cũng là nguồn cấp nước phục vụ sàng tuyển cho Nhà máy chế biến than Lép Mỹ trong tương lai khi nhà máy này đi vào hoạt động.

Bài 21: Nghiên cứu trao đổi về năng suất lao động trong các đơn vị khai thác than, khoáng sản thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam 
Tác giả: KS. Vũ Tuấn Sử, KS. Tôn Thu Hương, ThS. Nguyễn Thúy Lan

Xét về mặt lý thuyết và trong thực tế, phương pháp tính toán năng suất lao động (NSLĐ) quy đổi theo các chỉ tiêu công nghệ đã phản ánh chính xác tiêu hao lao động đối với sản phẩm than và khoáng sản, tạo điều kiện tăng NSLĐ, nâng cao thu nhập cho CBCNV trong Tập đoàn TKV. Trong thời gian tới, việc áp dụng chỉ tiêu NSLĐ tại các đơn vị trong Tập đoàn TKV cần được quan tâm triển khai thực hiện, làm cơ sở đánh giá về hiệu quả của quá trình lao động trong ngành Than - Khoáng sản.

